
Trang 1

Tháng 2 năm 2019

Đơn vị: 14-Phòng Vật tư

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Mức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương khácLương 100%Lương Chủ nhậtLương SP

Trừ tiền
ăn

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLương
Côn

g
Lương

Côn
g

Lương
Côn

g
LươngXLCông

26.845.1842.986.200165.000298.300240.300360.5001.922.10029.831.3844.620.3841525.211.00045Tổ quản lý011

10.872.538875.00055.000117.50066.900100.400535.20011.747.5381.286.538510.461.000A156.690.000Trưởng phòngNguyễn Hữu ĐạtHL-060181

8.003.1081.076.70055.00090.80088.700133.000709.2009.079.8081.704.80857.375.000A158.865.000Phó phòngNgô Văn HạHL-017752

7.969.5381.034.50055.00090.00084.700127.100677.7009.004.0381.629.03857.375.000A158.471.000Phó phòngPhạm Văn TềHL-039953

104.876.96313.078.5001.045.0001.179.6001.033.6001.550.8008.269.500117.955.46319.878.4639598.077.000285Tổ chuyên viên082

6.397.477694.10055.00070.90054.10081.200432.9007.091.5771.040.57756.051.000A155.411.000Chuyên viênĐoàn Quang ChiếnHL-033704

5.532.154658.00055.00061.90051.50077.300412.3006.190.154991.15455.199.000A155.154.000Chuyên viênNguyễn Trọng HưngHL-011235

5.532.154658.00055.00061.90051.50077.300412.3006.190.154991.15455.199.000A155.154.000Chuyên viênNguyễn Thái HọcHL-045466

7.805.054828.60055.00086.30065.50098.200523.6008.633.6541.258.65457.375.000A156.545.000Phó phòngLê Văn KhánhHL-004667

5.553.977685.60055.00062.40054.10081.200432.9006.239.5771.040.57755.199.000A155.411.000Chuyên viênChu Thị Thanh DungHL-030068

5.532.154658.00055.00061.90051.50077.300412.3006.190.154991.15455.199.000A155.154.000Chuyên viênChu Thị Thúy HàHL-024839

5.532.154658.00055.00061.90051.50077.300412.3006.190.154991.15455.199.000A155.154.000Chuyên viênVũ Thu HằngHL-0124410

5.553.977685.60055.00062.40054.10081.200432.9006.239.5771.040.57755.199.000A155.411.000Chuyên viênNguyễn Cao ThếHL-0090311

5.553.977685.60055.00062.40054.10081.200432.9006.239.5771.040.57755.199.000A155.411.000Chuyên viênMạc Thị PhượngHL-0060312

5.601.308745.00055.00063.50059.70089.500477.3006.346.3081.147.30855.199.000A155.966.000Chuyên viênCao Thị ThanhHL-0275013

5.601.308745.00055.00063.50059.70089.500477.3006.346.3081.147.30855.199.000A155.966.000Chuyên viênĐào Thị NgọcHL-0277814

5.553.977685.60055.00062.40054.10081.200432.9006.239.5771.040.57755.199.000A155.411.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích LiênHL-0057515

5.653.700810.30055.00064.60065.80098.700526.2006.464.0001.265.00055.199.000A156.578.000Chuyên viênLê Văn ChỉnhHL-0277716

5.553.977685.60055.00062.40054.10081.200432.9006.239.5771.040.57755.199.000A155.411.000Chuyên viênĐinh Thị Thanh TâmHL-0307517

5.553.977685.60055.00062.40054.10081.200432.9006.239.5771.040.57755.199.000A155.411.000Chuyên viênTrần Thúy NhungHL-0495718

4.587.446622.40055.00052.10049.10073.600392.6005.209.846943.84654.266.000A154.908.000NV thống kêHoàng Văn LinhHL-0159919

4.630.277676.30055.00053.10054.10081.200432.9005.306.5771.040.57754.266.000A155.411.000NV thống kêLê Phương MaiHL-0105920

4.554.138580.90055.00051.40045.20067.800361.5005.135.038869.03854.266.000A154.519.000NV thống kêNguyễn Thành CôngHL-0452921

4.593.777630.30055.00052.20049.80074.700398.6005.224.077958.07754.266.000A154.982.000NV thống kêĐỗ Quang VinhHL-0099922

122.070.60419.302.30057.2001.540.0001.413.9001.551.6002.327.50012.412.100141.372.9043.777.60029.837.3071402.506.00014105.252.000472Tổ kho123

4.225.124680.80055.00049.10054.90082.400439.4004.905.9241.056.34653.849.578A175.493.000Thủ khoNgô Xuân LượngHL-0062223

5.237.347768.00055.00060.10062.20093.300497.4006.005.347960.0001.195.76953.849.578A176.218.000Thủ khoTrịnh Xuân TrườngHL-0032324

5.180.470696.80055.00058.80055.50083.300444.2005.877.270960.0001.067.69253.849.578A175.552.000Thủ khoLữ Văn EmHL-0027525

4.195.032643.20055.00048.40051.40077.100411.3004.838.232988.65453.849.578A175.141.000Thủ khoVũ Huy LượngHL-0056426
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4.216.955670.70055.00048.90054.00081.000431.8004.887.6551.038.07753.849.578A175.398.000Thủ khoBùi Đức TuyênHL-0022227

4.245.309706.00055.00049.50057.30085.900458.3004.951.3091.101.73153.849.578A175.729.000Thủ khoĐặng Văn ViếtHL-0018728

4.195.032643.20055.00048.40051.40077.100411.3004.838.232988.65453.849.578A175.141.000Thủ khoLê Nguyên BằngHL-0070829

4.127.277669.80055.00048.00054.00081.000431.8004.797.0771.038.07753.759.000A175.398.000Thủ khoTrần Văn ChínhHL-0240730

4.155.631705.10055.00048.60057.30085.900458.3004.860.7311.101.73153.759.000A175.729.000Thủ khoHoàng Văn KhiếnHL-0180531

4.639.147759.20055.00054.00061.90092.900495.4005.398.3471.190.7695358.00023.849.578A176.192.000Thủ khoChu Anh ThắngHL-0240432

4.956.869765.10055.00057.20062.20093.300497.4005.721.969409.2001.195.7695358.00023.759.000A176.218.000Thủ khoBùi Hữu BẩyHL-0233033

4.872.562659.60055.00055.30052.30078.500418.5005.532.162409.2001.005.9625358.00023.759.000A175.231.000Thủ khoNguyễn Văn DũngHL-0208534

4.135.446679.90055.00048.20054.90082.400439.4004.815.3461.056.34653.759.000A175.493.000Thủ khoBùi Văn QuyềnHL-0184635

4.872.562659.60055.00055.30052.30078.500418.5005.532.162409.2001.005.9625358.00023.759.000A175.231.000Thủ khoĐinh Xuân TrọngHL-0211236

4.098.677698.40028.60055.00048.00054.00081.000431.8004.797.0771.038.07753.759.000A175.398.000Thủ khoTrần Duy HuynhHL-0278037

3.298.349634.10055.00039.30051.40077.100411.3003.932.449988.65452.943.795A135.141.000Thủ khoTrần Thị TínhHL-0283438

4.150.400698.60055.00048.50056.70085.000453.4004.849.0001.090.00053.759.000A175.668.000Thủ khoTrịnh Văn NhuậnHL-0284839

4.195.032643.20055.00048.40051.40077.100411.3004.838.232988.65453.849.578A175.141.000Thủ khoNguyễn Văn AnHL-0354540

4.155.631705.10055.00048.60057.30085.900458.3004.860.7311.101.73153.759.000A175.729.000Thủ khoPhạm Hải BìnhHL-0354441

4.140.392686.30055.00048.30055.50083.300444.2004.826.6921.067.69253.759.000A175.552.000Thủ khoĐỗ Nguyên LongHL-0280142

4.197.369757.40055.00049.50062.20093.300497.4004.954.7691.195.76953.759.000A176.218.000Thủ khoLê Tiến HưngHL-0278343

4.102.615703.50028.60055.00048.10054.50081.700435.6004.806.1151.047.11553.759.000A175.445.000Thủ khoVũ Đình VượngHL-0292444

4.105.354642.30055.00047.50051.40077.100411.3004.747.654988.65453.759.000A175.141.000Thủ khoPhạm Thị Ánh TuyếtHL-0425545

4.084.438616.10055.00047.00049.00073.400391.7004.700.538941.53853.759.000A174.896.000Thủ khoNguyễn Thái XuânHL-0443146

4.127.277669.80055.00048.00054.00081.000431.8004.797.0771.038.07753.759.000A175.398.000Thủ khoVũ Trí DũngHL-0365747

4.697.846685.50055.00053.80054.90082.400439.4005.383.346210.0001.056.3465358.00023.759.000A175.493.000Thủ khoTrần Đức ThọHL-0383948

4.759.669763.10055.00055.20062.20093.300497.4005.522.769210.0001.195.7695358.00023.759.000A176.218.000Thủ khoLê Hồng TâmHL-0374349

4.702.792691.90055.00053.90055.50083.300444.2005.394.692210.0001.067.6925358.00023.759.000A175.552.000Thủ khoNguyễn Viết DươngHL-0394950

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

253.792.75135.367.00057.2002.750.0002.891.8002.825.5004.238.80022.603.700289.159.7513.777.60054.336.1542502.506.00014228.540.000802                  Tổng cộng


